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Giới thiệu nội dung: Luận văn nghiên cứu phương pháp giảng dạy có sử 

dụng phương pháp đóng vai để cải thiện kỹ năng nói của học sinh lớp 10 

tại một trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Using task-based approach to improve the 9th graders’ speaking skills at a 

secondary school in Ho Chi Minh city / Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. -[s.l.] : 

[s.n.],2021. - 95 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0008542 

Ký hiệu phân loại (DDC): 420 

Từ khóa: Tiếng Anh, Phương pháp dạy học, Kĩ năng nói, Học sinh,  

Trung học cơ sở, Luận văn 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Luận văn đề cập đến vấn đề sử dụng phương pháp tiếp 

  cận dựa trên nhiệm vụ để cải thiện kỹ năng nói của học sinh lớp 9 tại một 

  trường Trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

 

 

Áp dụng pháp luật hình sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Giáo trình 

sau đại học / Võ Khánh Vinh. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2021. - 553 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002455, 02VV00002456, 02VV00002457 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345 

Từ khóa: Áp dụng pháp luật, Luật Hình sự, Giáo trình 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giáo trình đưa ra những vấn đề chung về áp dụng 

  pháp luật hình sự, các khái niệm cơ bản và các giai đoạn áp dụng pháp luật 

  hình sự. Áp dụng bộ phận giả định và áp dụng bộ phận quy định của quy 

  phạm pháp luật hình sự như định tội danh, định danh pháp lý...  áp dụng 

  chế tài của quy phạm pháp luật hình sự như Quyết định hình phạt...  áp 

  dụng các biện pháp mang tính pháp lý hình sự và các biện pháp tư pháp 

  khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Bảo đảm quyền bồi thường của người bị thiệt hại trong tố tụng hình sự / 

Nguyễn Văn Tuân. - Hà Nội : Tư Pháp, 2019. - 519 tr. 

Ký hiệu kho: 29V000012995 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự, Quyền bồi thường, Người bị thiệt hại,  

  Quyền con người 
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Giới thiệu nội dung: Gồm 2 phần: 1- Bảo đảm quyền được bồi thường thiệt 

  hại của người bị oan trong tố tụng hình sự  2- Giải quyết vấn đề dân sự 

  vụ án hình sự. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong bối cảnh toàn 

cầu hóa và hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Lê Văn Lợi. - Hà 

Nội : Lý luận chính trị, 2020. - 427 tr.   

Ký hiệu kho: 07VL00002577, 20VL00002714 

Từ khóa: Quyển con người, Dân tộc thiểu số, Toàn cầu hóa, 

Hội nhập quốc tế, Cơ sở pháp lí 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 3 chương trình bày các vấn đề: phân 

  tích cơ sở lý luận và pháp lý về bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số  

  phân tích đánh giá hiệu quả tác động của pháp luật, chính sách cũng như 

  các vấn đề đặt ra về bảo đảm các quyền của dân tộc thiểu số ở Việt Nam 

  hiện nay  xu hướng tác động trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc 

  tế, từ đó phân tích những quan điểm mang ý nghĩa then chốt, xuyên suốt 

  kết hợp với các nhóm giải pháp nhằm hiện thực hóa các quyền của dân tộc 

  thiểu số ở Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học, Viện Nghiên cứu Con người 

 

Bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong tố tụng hình 

sự / Nguyễn Văn Tuân. - Hà Nội : Tư pháp, 2019. - 519 tr. 

Ký hiệu kho: 29V000012995 

Từ khóa: Quyền bồi thường, Tố tụng hình sự, Vụ án hình sự, 

Vấn đề dân sự 

Giới thiệu nội dung: Nội dung sách gồm 2 phần: 1- Bảo đảm quyền được 

  bồi thường thiệt hại của người bị oan trong tố tụng hình sự  2- Giải quyết 

  vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay / La Thị Quế. - Hà 

Nội, 2021. - 160 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr. ; ) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00001971 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Quyền Tư pháp, Thực hiện quyền tư pháp, Luận án 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số theo điều ước quốc tế và 

pháp luật Việt Nam : Sách tham khảo / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan. - Hà 

Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. - 200 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: VB00054369 

Ký hiệu phân loại (DDC): 346.5970482 

Từ khóa: Pháp luật, Quyền tác giả, Bản quyền, Bảo hộ quyền tác giả, 

Môi trường kĩ thuật số, Điều ước quốc tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin, kiến 

  thức pháp luật quốc tế và Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả nói chung 

  trong môi trường kỹ thuật số theo điều ước quốc tế nói riêng  phân tích, 

  làm rõ các thách thức về mặt lý luận và thực tiễn của việc bảo hộ quyền tác 

  giả trong môi trường kỹ thuật số, nội dung quy định của các điều ước quốc 

  tế và pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về bảo hộ quyền tác giả 

  trong môi  trường kỹ thuật số, đưa ra một số kinh nghiệm tham khảo cho 

  Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện 

nay / Trần Trí Dũng. - Hà Nội : Tư pháp, 2020. - 300 tr. 

Ký hiệu kho: 29V000013131 

Từ khóa: Tòa án nhân dân, Bảo vệ công lí, Hoạt động xét xử, Công lí 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung sách trình bày lý luận về công lý  lý luận về 

  bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân  quy định pháp 

  luật về bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân hiện nay  

  thực tiễn bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân hiện 

  nay  quan điểm, giải pháp tăng cường bảo vệ công lý trong hoạt động xét 

  xử của tòa án nhân dân. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Các văn bản quy phạm pháp luật về thư viện / Sưu tầm và biên soạn: Vũ 

Dương Thúy Ngà ... [và những người khác]. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 

167 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002458 

Ký hiệu phân loại (DDC): 340 

Từ khóa: Luật Thư viện, Văn bản pháp luật, Văn bản quy phạm pháp luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày nội dung cơ bản của Luật Thư 

  viện và các văn bản hướng dẫn thi hành. Danh mục các văn bản pháp luật 

  hiện hành, có liên quan trong lĩnh vực thư viện 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra : Sách 

chuyên khảo / Phan Chí Hiếu, Nguyễn Văn Cương. - Hà Nội : Tư pháp, 2019. 

317 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 36V000000115, 24VV00002413 

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp lần 4, Hành lang pháp lí,  

Phát triển công nghiệp 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Tổng quan 

  về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và mối quan hệ với pháp luật  Tác 

  động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với một số lĩnh vực pháp 

  luật của Việt Nam hiện nay  Định hướng hoàn thiện một số lĩnh vực pháp 

  luật đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế, 

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh 

tại phiên tòa xét xử sơ thẩm án hình sự ở Việt Nam / Trần Thị Hương. - Hà 

Nội :[k.nxb.], 2018. - 202 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000389 

Từ khóa: Chất lượng tranh tụng, Kiểm sát viên, 

Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Vụ án hình sự, Xử xử sơ thẩm, Luận án 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cơ sở lý luận về chất lượng tranh tụng của kiểm sát 

  viên viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự. 

  Thực trạng chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân 

  cấp tỉnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm án hình sự ở Việt Nam. Quan điểm và 

  giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Chế độ hôn nhân và chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân 

và gia đình / Quách Văn Dương. - Hà Nội : Tư pháp, 2019. - 259 tr.  

  Ký hiệu kho: 29V000013003 

Từ khóa: Luật Hôn nhân và Gia đình, Chế độ hôn nhân, Chế độ tài sản 

Giới thiệu nội dung: Nội dung sách gồm 2 phần: chế độ hôn nhân và gia 

  đình  chế độ tài sản của vợ chồng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Chính sách xét xử hình sự ở Việt Nam / Đặng Văn Cường. - Hà Nội, 2021. - 

166 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr. ; ) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00001973 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Xét xử hình sự, Chính sách xét xử hình sự, Luận án 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Chống phân biệt đối xử từ góc độ luật nhân quyền quốc tế và pháp luật 

quốc gia / Nguyễn Hiền Phương, Đào Lệ Thu. - Hà Nội : Lao động, 2020. - 527 

tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000025 

Từ khóa: Luật nhân quyền, Pháp luật, Quyền con người 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp một cách khái quát những vấn đề 

  lý luận về phân biệt đối xử trong lĩnh vực quyền con người, về nguyên tắc 

  không phân biệt đối xử với tư cách là hạt nhân của thuật nhân quyền quốc 

  tế và quốc gia. Bên cạnh đó, khung pháp lý quốc tế và khu vực về chống 

  phân biệt đối xử cũng được phân tích khái quát và có những điểm nhấn với 

  các án lệ của một số thiết chế tư pháp quốc tế. Cuốn sách còn đi sâu phân 

  tích thực tiễn pháp luật quốc tế và nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có 

  Việt Nam, về chống các hình thức phân biệt đối xử dựa trên những cơ sở 

  khác nhau và với những nhóm người dễ bị tổn thương khác nhau. Kết quả 

  của nghiên cứu so sánh đã trở thành cơ sở cho những đánh giá và kiến nghị 

  hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan, góp phần vào 

  việc phát triển một hệ thống pháp luật toàn diện và có hiệu quả dưới góc độ 

  chống phân b 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong kiều kiện xây dựng nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan. 

- Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. - 351 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013084 

Từ khóa: Kiểm soát quyền lực nhà nước, Nhà nước pháp quyền, 

Cơ chế pháp lí 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung sách gồm 3 chương: Chương 1: quyền lực 

  nhà nước và cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước  Chương 2: Xây 

  dựng nhà nước pháp quyền với việc tổ chức thực hiện và kiểm soát quyền 

  lập pháp, hành pháp và tư pháp ở Việt Nam  Chương 3: Các cơ quan nhà 

  nước trong cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Đại diện lao động và pháp luật về đại diện lao động : Những vấn đề lý luận 

và thực tiễn ở Việt Nam / Đào Mộng Điệp.  - Hà Nội : Tư pháp, 2015. - 311 tr. 

Ký hiệu kho: 29V000013132 

Từ khóa: Luật Lao động, Đại diện lao động, Quan hệ lao động 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày một số vấn đề lý luận về đại diện lao động 

  và pháp luật đại diện lao động  thực trạng pháp luật Việt nam hiện hành về 

  đại diện lao động  Hoàn thiện pháp luật về đại diện lao động ở Việt Nam. 



106 

 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Địa vị pháp lý của người bị buộc tội theo pháp luật tố tụng hình sự Việt 

Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh / Huỳnh Thị Ngọc Hân. - Hà Nội, 

2021. - 177 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr. ) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00001990 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Địa vị pháp lí, Người bị buộc tội, Luật Tố tụng hình sự, Luận án 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền 

cấp xã : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Nguyệt Thu. - Hà Nội : Tư pháp, 2018. 

259 tr.  

Ký hiệu kho: 29V000012999 

Từ khóa: Luật Hành chính, Mặt trận tổ quốc Việt Nam,  

Chính quyền cấp xã, Giám sát 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Những vấn đề lý luận về giám sát của Mặt trận Tổ 

  quốc Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp xã  thực trạng pháp 

  luật về giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của  

chính quyền cấp xã và kết quả thực hiện  giải pháp nâng cao chất lượng 

  giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền 

  cấp xã. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Giáo trình chính sách xã hội / Chủ biên: Nguyễn Tuấn Anh.  

Ký hiệu kho: 20VL00002762 

Từ khóa: Chính sách xã hội, Giáo trình 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Con người 

 

Hoạt động tham vấn của cán bộ quản giáo cho phạm nhân ở trại giam 

thuộc Bộ công an / Lê Thu Trang. - Hà Nội : [k.nxb.], 2020. - 176 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000386 

Từ khóa: Cán bộ quản giáo, Trại giam, Tham vấn, Phạm nhân, Luận án 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tổng quan nghiên cứu về hoạt động tham vấn cho 

  phạm nhân trong trại giam. Cơ sở lý luận về hoạt động tham vấn của cán bộ 

  quản giáo cho phạm nhân ở trại giam. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu 

  về hoạt động tham vấn của cán bộ quản giáo ở trại giam. Thực trạng hoạt 

  động tham vấn của cán bộ quản giáo cho phạm nhân ở trại giam và các yếu 

  tố ảnh hưởng. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Kiểm soát giao dịch có khả năng tư lợi trong công ty đại chúng theo pháp 

luật Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Lý. - Hà Nội : Khoa học 

xã hội, 2020. - 194 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002461, 02VV00002462, 02VV00002463,  

02VV00002464, 02VV00002465 

Ký hiệu phân loại (DDC): 346.597074 

Từ khóa: Pháp luật, Kiểm soát giao dịch, Công ty đại chúng,  

Khả năng tư lợi, Quy định pháp luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày lý luận về kiểm soát giao dịch có khả năng 

  tư lợi trong công ty đại chúng. Phân tích thực trạng, từ đó đưa ra phương 

  hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát giao dịch có khả năng tư 

  lợi trong công ty đại chúng theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và vai trò bảo vệ quyền 

con người / Bùi Tiến Đạt. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2021. - 499 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000083, 20VL00002757 

Từ khóa: Thi hành pháp luật, Pháp luật, Quyền con người 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung chính của cuốn sách gồm 12 chương chia  4 

  phần, đề cập những nghiên cứu của tác giả và nguyên tắc trình tự pháp luật 

  công bằng, hợp lý và việc áp dụng nguyên tắc này trên thực tiễn thi hành 

  pháp luật ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế, 

Viện Nghiên cứu Con người 

 

Pháp luật chống bán phá giá hiện hành của Hoa Kỳ / Lê Lan Anh. - Hà Nội, 

2021. - 176 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) ; + 1 CD sửa trên S 

Ký hiệu kho: 02LA00001966 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Pháp luật, Luật chống bán phá giá, Vụ kiện chống bán phá giá, 

  Luận án 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

  Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Pháp Luật Quốc Tế Về Quản Lý Tài Nguyên Khoáng Sản Biển Và Thực 

Tiễn Của Việt Nam / Phạm Hồng Hạnh. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2020. - 

379 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000026, 29V000013008 
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Từ khóa: Luật quốc tế, Quản lí tài nguyên, Khoáng sản biển 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

  Giới thiệu nội dung: Nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu, giảng dạy và phổ 

  biến, tuyên truyền pháp luật quốc tế, tác giả đã biên soạn cuốn sách  Pháp 

  luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển và thực tiễn của Việt 

  Nam. Cuốn sách cố gắng phân tích một cách có hệ thống những vấn đề lý 

  luận và pháp lý về quản lý tài nguyên khoáng sản biển trong pháp luật quốc 

  tế  cung cấp những thông tin về thực tiễn quản lý tài nguyên khoáng sản 

  biển, cụ thể là dầu khí của Việt Nam và một số giải pháp nâng cao hiệu quả 

  trong hoạt động quản lý nguồn tài nguyên này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế, 

 Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật về Hội, Tổ chức phi chính phủ trên thế giới và Việt Nam : Sách 

tham khảo / Chủ biên: Trần Kiên, Khuất Thu Hồng, Vũ Công Giao. - Hà Nội : 

Tư pháp, 2020. - 323 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000029 

Từ khóa: Tổ chức phi chính phủ, Lịch sử 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Khái niệm, đặc điểm của hội, tổ chức phi chính phủ  

  Lịch sử phát triển của Hội, Tổ chức phi chính phủ trên thế giới và ở Việt 

  Nam  Vai trò của Hội và Tổ chức phi chính phủ đối với đời sống xã hội và 

  phát triển  Quy định về Hội, Tổ chức phi chính phủ theo pháp luật của một 

  số quốc gia  Tổ chức phi chính phủ theo pháp luật quốc tế.... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Phòng ngừa tình hình tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn 

thông ở Việt Nam hiện nay / Trần Đoàn Hạnh. - Hà Nội, 2021. - 170 tr. ; 30 

cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00001983 

Ký hiệu phân loại (DDC): 364.4 

Từ khóa: Tình hình tội phạm, Tội phạm công nghệ thông tin, 

Giải pháp phòng ngừa, Luận án 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phòng ngừa tình hình tội phạm về môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh / 

Nguyễn Đình Luận. - Hà Nội, 2021. - 177 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00001969 

Ký hiệu phân loại (DDC): 364.4 

Từ khóa: Tội phạm môi trường, Phòng ngừa tội phạm, Tình hình tội phạm, 

  Luận án 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý nhà nước đối với xử lý vi phạm hành chính từ thực tiễn ngành 

công an nhân dân / Nguyễn Thu Hiền. - Hà Nội, 2021. - 178 tr. ; 30 cm. + Tóm 

tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00001985 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Quản lí nhà nước, Xử lí vi phạm hành chính, Công an nhân dân, 

  Luận án 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất theo pháp luật 

Việt Nam hiện nay / Nguyễn Phúc Thiện. - Hà Nội, 2021. - 164 tr. ; 30 cm. + 

Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00001989 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Quyền sử dụng đất, Quy định pháp luật, Hộ gia đình,  

Cá nhân sử dụng đất, Luận án 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tài sản và vật quyền Sách chuyên khảo / Phùng Trung tập, Kiều Thị Thùy 

Linh. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2021. - 263 tr. 

Ký hiệu kho: 29V000013128 

Từ khóa: Luật Dân sự, Tài sản, Vật quyền, Quyền sở hữu, 

Quyền đối với tài sản 

Giới thiệu nội dung: Nội dung sách gồm 6 chương: 1- Tài sản  2- Chiếm 

  hữu  3- Vật quyền  4- Quyền sở hữu  5- Các quyền khác đối với tài sản  6- 

  Nguyên tắc xác lập, thực hiện, bảo vệ quyền sở hữu và quyền khác đối với 

  tài sản. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình để bảo đảm thực hiện hợp 

đồng tín dụng ngân hàng theo pháp luật Việt Nam hiện nay / Phạm Văn 

Lưỡng. - Hà Nội, 2021. - 166 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00001982 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Quyền sử dụng đất, Thế chấp quyền sử dụng đất, Hộ gia đình, 

  Hợp đồng tín dụng ngân hàng, Luận án 

Từ khóa địa lí: Việt Nam  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Thu nhập của lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức 

trên địa bàn nội thành Hà Nội / Nguyễn Doãn Hoàn. - Hà Nội, 2017. - 203 

tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000388 

Từ khóa: Lao động di cư, Luật lao động, Khu vực phi chính thức, Luận án 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về thu nhập của lao 

  động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức tại các đô thị. Thực trạng 

  thu nhập của lao động tư do làm thuê trong khu vực phi chính thức trên địa 

  bàn nội thành Hà Nội. Phương hướng và giải pháp đảm bảo thu nhập cho 

  lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức trên địa bàn nội thành 

  Hà Nội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Thủ tục thụ lý, hòa giải và xét xử Vụ án Dân sự với các văn bản hướng dẫn 

mới nhất / Vũ Mạnh Thông, Nguyễn Thị Chi. - Hà Nội : Thế giới, 2019. - 391 tr. 

Ký hiệu kho: 29V000013157 

Từ khóa: Luật Dân sự, Văn bản pháp luật, Thủ tục hòa giải, Thủ thục thụ lí, 

  Thủ tục xét xử 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của quốc hội Việt Nam 

hiện nay / Vũ Thị Mỹ Hằng. - Hà Nội, 2018. - 234 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000384 

Từ khóa: Giám sát quyền lực nhà nước, Quốc hội, Chức năng giám sát, 

  Luận án 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài. Cơ sở lý 

  luận và pháp lý về thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của 

  quốc hội Việt Nam. Thực trạng thực hiện hoạt động giám sát quyền lực nhà 

  nước của quốc hội Việt Nam hiện nay. Một số phương pháp và giải pháp 

  nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát quyền lực nhà nước 

  của quốc hội Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Thương mại điện tử căn bản / Trần Thị Thập, Nguyễn Trần Hưng. - Hà Nội : 

Thông tin và Truyền thông, 2020. - 320 tr. 

Ký hiệu kho: 29V000013129 

Từ khóa: Luật Kinh tế, Thương mại điện tử, Marketing điện tử,  

Giao dịch điện tử 

Giới thiệu nội dung: Nội dung sách nêu tổng quan về thương mại điện tử  

  giao dịch điện tử  marketing điện tử  an toàn thông tin trong thương mại 
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  điện tử  ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp  các vấn đề về 

  pháp luật, đạo đức và xã hội của thương mại điện tử. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo pháp luật tố tụng 

hình sự ở Việt Nam hiện nay / Lê Văn Thành. - Hà Nội, 2021. - 174 tr. ; 30 

cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00001977 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự, Giải quyết tố giác, Tiếp nhận tố giác,  

Tội phạm, Luận án 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ  nghĩa 

của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân / Trần Đại Quang. - Hà Nội : Chính 

trị quốc gia Sự thật, 2018. - 708 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013090 

Từ khóa: Xây dựng nhà nước, Nhà nước pháp quyền 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Tính nhân bản của Hiến pháp : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đăng Dung. - 

Hà Nội : Tư pháp, 2020. - 331 tr.  

Ký hiệu kho: 29V000013006 

Từ khóa: Phương Tây, Tính nhân bản, Hiến pháp, Luật Hành chính 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: gồm 3 phần: khái luận về tính nhân bản của Hiến pháp  

  tính nhân bản của Hiến pháp một số nước Phương Tây  tính nhân bản của 

  Hiến pháp Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Tội buôn lậu trên địa bàn miền Đông Nam Bộ Việt Nam hiện nay : Tình 

hình, nguyên nhân và phòng ngừa / Nguyễn Đăng Phú. - Hà Nội, 2021. - 162 

tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00001981 

Ký hiệu phân loại (DDC): 364.4 

Từ khóa: Tội phạm, Tội buôn lậu, Phòng ngừa tội phạm, Luận án 

Từ khóa địa lí: Đông Nam Bộ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội theo pháp luật Việt Nam / 

Hoàng Thị Lan. - Hà Nội, 2021. - 160 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 
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Ký hiệu kho: 02LA00001967 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Chính phủ, Quốc hội, Hoàn thiện pháp luật, Luận án 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Trật tự quốc tế dựa trên luật lệ: Lý luận, thực tiễn và hàm ý chính sách đối 

với Việt Nam / Lê Hải Bình. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2021. - 384 

tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000042, 11LSS2100555 

Từ khóa: Trật tự quốc tế, Đường lối đối ngoại, Quan hệ quốc tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách phân tích nội hàm khái niệm, thực trạng, 

  những yếu tố tác động và dự báo chiều hướng phát triển của trật tự quốc tế 

  dựa trên luật lệ, từ đó đánh giá những tác động thuận và không thuận đối 

  với Việt Nam trước những biến động phức tạp, khó lường của trật tự thế 

  giới hiện nay. Trên cơ sở đó, nội dung cuốn sách góp phần gợi mở để Đảng 

  và Nhà nước ta xác định đường lối đối ngoại đúng đắn, khai thác sức mạnh 

  nội lực và ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại vào 

  sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế,  

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và vấn đề quyền con người trong Hiến pháp 

2013: tái bản, có sửa chữa, bổ sung : Sách tham khảo / Đào Đình Hiếu. - Hà 

Nội : Công an nhân dân, 2020. - 327 tr. 

Ký hiệu kho: 20VV00003058 

Từ khóa: Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, Quyền con người, Hiến pháp 2013 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm ba chương: chương I trình bày những 

vấn đề cơ bản về hiến pháp 2013  chương II trình bày tư tưởng đại đoàn kết 

toàn dân tộc trong hiến pháp 2013  chương II trình bày vấn đề quyền con 

người trong hiến pháp 2013. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Con người 

 

Vai trò của báo in trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội 

ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Quang Vinh. - Hà Nội, 2017. - 171 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000390 

Từ khóa: Vai trò, Báo in, Giám sát xã hội, Phản biện xã hội, Luận án 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của báo in trong 

  thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội. Thực trạng vai trò của  

  báo in trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội ở Việt Nam 
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  hiện nay. Giải pháp nâng cao vai trò của báo in trong thực hiện chức năng 

  giám sát và phản biện xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Vật quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện đại :  Sách chuyên khảo / 

Nguyễn Minh Oanh ... [và những người khác]. - Hà Nội : Công an nhân dân, 

2018. - 283 tr. ;  

Ký hiệu kho: 29V000013127 

Từ khóa: Luật Dân sự, Vật quyền, Chế định vật quyền,  

Quyền sở hữu tài sản, Quyền hưởng dụng, Quyền địa dịch, Quyền bề mặt, 

  Vật quyền bảo đảm 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Những vấn đề cơ bản về vật quyền  khái quát sự ohats 

  triển của chế định vật quyền trong pháp luật Dân sự Việt Nam  những quy 

  định chung về vật quyền trong pháp luật Dân sự Việt Nam  quyền sở hữu 

  tài sản trong pháp luật DS  quyền địa dịch trong pháp luật DS  quyền  

  hưởng dụng trong pháp luật DS  quyền bề mặt trong pháp luật DS  vật 

  quyền bảo đảm trong pháp luật DS. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: quan điểm và nhận thức 
/ Phạm Minh Tuấn. - Hà Nội : Tư pháp, 2015. - 230 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013091 

Từ khóa: Xây dựng nhà nước pháp quyền, Nhà nước pháp quyền 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng 

  nhà nước pháp quyền  Chương II: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

  Việt Nam- quan điểm và nhận thức  Chương III: Nhà nước pháp quyền xã 

  hội chủ nghĩa Trung Quốc- cải cách đổi mới và bài học kinh nghiệm 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

NHÂN KHẨU HỌC 

 

 

Bare Branches : The Security Implication of Asia’s Surplus Male 

Population / Valerie M. Hudson, Andrea M. den Boer.  

Ký hiệu kho: 14SLV0002104 

Từ khóa: Dân số, An ninh quốc tế, Ổn định chính trị 

Từ khóa địa lí: Châu Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách những cành cây trơ trụi là một cuốn sách 

  xuất sắc thể hiện một cách tiếp cận mới trong tư duy về ổn định chính trị và 

  chính trị quốc tế. Hudson và den Boer rút ra từ khoa học sự sống để tiết lộ 


